
DANH SÁCH ỦNG HỘ NẠN NHÂN BÃO LŨ 

Tổng cộng tính đến hết ngày 30/09/2024:  

7.344.835 RUB + 3.220 USD + 1.000.000 VND, tương đương 2,1 tỉ VND 

 

STT Ngày Tên RUB USD Ghi chú 

1 12.09.2024 Trịnh Thị Thu Thanh 20 000   

2 12.09.2024 Lê Khanh Hoang 1 000   

3 12.09.2024 Trinh Phan Hưng 20 000   

4 12.09.2024 Tuyết Nhung RUDN 1 000   

5 12.09.2024 Đỗ Gia Long 10 000   

6 12.09.2024 Nguyễn Thị Hiền 2 000   

7 12.09.2024 Dương Quốc Thiện Voronez 300 000   

8 12.09.2024 Bùi Văn Tuấn 10 000   

9 12.09.2024 Vũ Tuấn Tú 2 000   

10 12.09.2024 Xưởng may Hùng Cúc 20 000   

11 12.09.2024 Đặng Quốc Thắng 2 000   

12 12.09.2024 Nguyễn Văn Lợi 10 000   

13 12.09.2024 
Phạm Thanh Tuấn (chi bộ 
MIREA) 

2 000   

14 12.09.2024 Tô Thị Tuyết Khanh 20 000   

15 12.09.2024 Nguyễn Thị Mai Hồng 1 000   

16 12.09.2024 Nguyễn Vũ Linh 2 000   

17 13.09.2024 Nguyễn Thị Kim Lương 2 000   

18 13.09.2024 Trinh Xuân Ba 1 000   

19 13.09.2024 Trần Văn Quy 1 000   

20 13.09.2024 Phan Tất Kiên 1 000   

21 13.09.2024 Phạm Văn Chung 1 000   

22 13.09.2024 Trần Thiện Lương 1 000   

23 13.09.2024 Đinh Nam Tú 1 000   

24 13.09.2024 Hồ Sỹ Yên 2 000  

Đoàn viên thanh 
niên tại Nga 
211.600 RUB 

25 13.09.2024 Хай Д. 1 000  

26 13.09.2024 Mai Tùng Lâm 5 000  

27 13.09.2024 Фыонг Ань Н. 2 000  

28 13.09.2024 Nguyễn Đình Bảo 5 000  

29 13.09.2024 Khuyết danh 3 000  

30 13.09.2024 Данг В. 1 000  

31 13.09.2024 Nguyễn Thị Phương Anh 1 000  

32 13.09.2024 Lê Thị Mỹ Hằng 1 600  

33 13.09.2024 Khuyết danh 2 500  

34 13.09.2024 Phan Tuấn Anh 2 500  

35 13.09.2024 Phạm Thị Thuý Vi 2 000  

36 13.09.2024 Phạm Thị Khánh Linh 3 000  

37 13.09.2024 Diễm Hằng 2 000  



38 13.09.2024 Фу Л. 1 000  

39 13.09.2024 Суан Д. 500  

40 13.09.2024 Nguyễn Vũ Trà My 1 500  

41 13.09.2024 Phạm Thành Quyết 1 000  

42 13.09.2024 Nguyễn Đức Huy 1 000  

43 13.09.2024 Лай Д. 1 000  

44 13.09.2024 Nguyễn Trọng Nghĩa 500  

45 13.09.2024 Khuyết danh 3 000  

46 13.09.2024 Le Minh Chi 2 000  

47 13.09.2024 Trần Văn Đoán 1 000  

48 13.09.2024 Trần Huỳnh Đạt 2 000  

49 13.09.2024 Тхи Ван 3 000  

50 13.09.2024 Đào Hải Anh 1 000  

51 13.09.2024 Тхук Б. 2 000  

52 13.09.2024 Хоанг М. 1 500  

53 13.09.2024 Дай Д. 1 000  

54 13.09.2024 Тунг Зыонг Ч. 2 000  

55 13.09.2024 Ле Тхи Фыонг Туен 1 000  

56 13.09.2024 Хиеу В. 1 000  

57 13.09.2024 Ван Х. 3 000  

58 13.09.2024 Hoàng Sơn 1 000  

59 13.09.2024 Чонг Нгиа Ч. 1 000  

60 13.09.2024 Học viên Quân y Kirov 5 200  

61 13.09.2024 Тхань Тхао Ч. 5 000  

62 13.09.2024 Hoàng Thanh Lịch 500  

63 13.09.2024 Nguyễn Thu Trang 500  

64 13.09.2024 Нхат Хань В. 500  

65 13.09.2024 Туан К. 1 000  

66 13.09.2024 Trần Ngọc Tâm 200  

67 13.09.2024 Nguyễn Anh Sơn 3 000  

68 13.09.2024 Нгок Л. 400  

69 13.09.2024 Nguyễn Văn Lâm - MIPT 1 000  

70 13.09.2024 Тхи Хонг Нгок Х. 100  

71 13.09.2024 Тхи Ким Чи Д. 200  

72 13.09.2024 Тхи Бак Д. 1 000  

73 13.09.2024 Фыонг Ф. 500  

74 13.09.2024 Hội Sinh viên RUDN 5 000  

75 13.09.2024 
Trung tâm truyền thông SV 
tại Nga 

2 000  

76 13.09.2024 Phạm Bá Đạt 1 000  

77 13.09.2024 Куанг Ань Б. 5 000  

78 13.09.2024 Анх Л. 1 000  

79 13.09.2024 VirueStore lần 1 6 000  

80 13.09.2024 Ча Занг Д. 500  

81 13.09.2024 Тхи Тхы 500  

82 13.09.2024 Khuyết danh 200  



83 13.09.2024 
Liên Chi đoàn Thành phố 
Kazan 

5 000  

84 13.09.2024 Nguyễn Quang Hải 1 500  

85 13.09.2024 Суан Зунг М. 1 200  

86 13.09.2024 Nguyễn Trường An 2 000  

87 13.09.2024 Тхи Чау Жанг Ч. 1 000  

88 13.09.2024 Huỳnh Vũ Long 1 000  

89 13.09.2024 Lữ Đức Minh 1 000  

90 13.09.2024 Trần Xuân Bình 1 000  

91 13.09.2024 Dương Hoàng My 1 000  

92 13.09.2024 Тхи Ч. 1 000  

93 13.09.2024 Ха Хань Н. 1 000  

94 13.09.2024 Đại học Hải quân Baltic 5 000  

95 13.09.2024 Тхи Куинг Л. 1 000  

96 13.09.2024 Фыонг Д. 1 000  

97 13.09.2024 NT Đức 1 000  

98 13.09.2024 Lương Nguyễn Như Ngọc 500  

99 13.09.2024 Chi đoàn Pháo binh 1 000  

100 13.09.2024 Nguyễn Tiến Mạnh 1 000  

101 13.09.2024 Đỗ Thế Mạnh 1 000  

102 13.09.2024 Mai Linh Phương 500  

103 13.09.2024 Đặng Văn Thăng 1 500  

104 13.09.2024 Hoàng Phước Nhân 1 000  

105 13.09.2024 Тхе Дат Б. 1 000  

106 13.09.2024 Đoàn cơ sở Xanh Petecbua 5 000  

107 13.09.2024 Тхань Дат Д. 3 000  

108 13.09.2024 Дык Дат Л. 1 000  

109 13.09.2024 Дык Зунг К. 1 000  

110 13.09.2024 Туан Ань В. 1 000  

111 13.09.2024 Đỗ Tuấn Sang 1 000  

112 13.09.2024 Ван Лок Ф. 500  

113 13.09.2024 Чан Тхи Нгок 500  

114 13.09.2024 Нгок Минь Ч. 1 000  

115 13.09.2024 Чонг Тиен Б. 1 000  

116 13.09.2024 Vũ Đức Kiên 500  

117 13.09.2024 Nguyễn Thị Lệ Hằng 500  

118 13.09.2024 Nguyễn Minh Hiếu 500  

119 13.09.2024 
Hội Sinh viên Việt Nam Đại 
học ITMO 

6 000  

120 13.09.2024 Bùi Đình Khải Nguyên  1 000  

121 13.09.2024 Мин Хоанг Н. 500  

122 13.09.2024 Khuyết danh 500  

123 13.09.2024 
Chi đoàn ĐHTHQG 
Ulyanovsk 

3 000  

124 13.09.2024 Khoá K14 Tomsk 2 000  

125 13.09.2024 Bách khoa Moscow 8 000  

126 13.09.2024 То Н. 1 000  



127 13.09.2024 Суан Бач Д. 2 000  

128 13.09.2024 Ван Лок Ф. 1 000  

129 13.09.2024 Quỳnh Mai 1 000  

130 13.09.2024 Тхи Фыонг Тхао Д. 3 000  

131 13.09.2024 Ван Чыонг Н. 1 000  

132 13.09.2024 Фук Хонг Н. 1 000  

133 13.09.2024 Nguyễn Đình Đức 1 000  

134 13.09.2024 Бао Ч. 1 000  

135 13.09.2024 Фыонг Линь Н. 500  

136 13.09.2024 Тхи Май Хонг Н. 1 000  

137 13.09.2024 Vi Nhi 800  

138 13.09.2024 Minh Châu 1 000  

139 13.09.2024 Nguyễn Vũ Linh 1 000  

140 13.09.2024 Туен Тхи Фыонг Л. 1 000  

141 13.09.2024 Куан Д. 1 000  

142 13.09.2024 Ban Kĩ thuật VTVN 3 000  

143 13.09.2024 Nguyễn Đình Nam 1 000  

144 13.09.2024 Ван Н. 500  

145 13.09.2024 Хоанг Дат 1 000  

146 13.09.2024 
Đỗ Thị Xuân Quý 
(Vladivostok) 

1 000  

147 13.09.2024 
Vòng tay Việt Nga (Trung thu 
trọn vị) 

11 200  

148 13.09.2024 L Đinh Minh 1 000   

149 13.09.2024 Tr Tiên Anh 1 010   

150 13.09.2024 Nguyễn Việt Hoàng 1 000   

151 13.09.2024 Nguyễn Văn Lâm 10 000   

152 13.09.2024 Phan Vinh Ty Phuong 500   

153 13.09.2024 Sostra 150 000   

154 13.09.2024 Milton 150 000   

155 13.09.2024 Hồ Lan 3 000   

156 13.09.2024 Trần Quốc Triệu 100 000   

157 13.09.2024 Nguyễn Đinh Toàn 1 000   

158 13.09.2024 Nguyễn Xuân Thiều 20 000  

Câu lạc bộ gia đình 
Hội cựu chiến binh tại 
Moskva 
96.000 RUB 

159 13.09.2024 Nguyễn Duy Hải 20 000  

160 13.09.2024 Đỗ Đình Đại 10 000  

161 13.09.2024 Phạm Ngọc Thìn 5 000  

162 13.09.2024 Phạm Văn Mười 5 000  

163 13.09.2024 Lê Tiến Thám 5 000  

164 13.09.2024 Nguyễn Văn Đạt 5 000  

165 13.09.2024 Lê Văn Sinh 5 000  

166 13.09.2024 Đào Văn Thành 5 000  

167 13.09.2024 Trần Văn Tiến 5 000  

168 13.09.2024 Phạm Văn Viên 1 000  

169 14.09.2024 Trinh Phi Son 5 000  

170 14.09.2024 Trần Ngọc Thủy 5 000  



171 13.09.2024 Mạnh Nhiên - RUDN 1 000   

172 13.09.2024 Foodzone LLC 50 000   

173 13.09.2024 Hội người Việt 
1 000 

000 
  

174 13.09.2024 
Chi bộ ĐH Giao thông đường 
sắt 

30 000   

175 13.09.2024 FC anh em Moscow 200 000   

176 13.09.2024 Niệm phật đường Moskva 100 000   

177 13.09.2024 Khuyết danh 500   

178 13.09.2024 Khuyết danh 5 000 50  

179 13.09.2024 Khuyết danh 3 000   

180 13.09.2024 Khuyết danh 3 000   

181 13.09.2024 Khuyết danh  20  

182 13.09.2024 Khuyết danh  50  

183 13.09.2024 
Đại diện tập đoàn dầu khí tại 
LB Nga (Phương) 

 1 000  

184 13.09.2024 
Đảng bộ Bauman, Đoàn LHS 
Bauman 

  chuyển thẳng về VN 

185 13.09.2024 Chi bộ Lion 10 000   

186 13.09.2024 
Đại diện TCT XNK TH Vạn 
Xuân 

50 000   

187 13.09.2024 Incentra 300 000   

188 13.09.2024 Hội quần vợt Vitar 50 000   

189 13.09.2024 Sovico  1 000  

190 14.09.2024 Vu Dinh Quang PB-TT 1 500   

191 14.09.2024 D. Thi Huong 1 000   

192 14.09.2024 Đang Van Thanh Hai Xanh 300   

193 14.09.2024 Gd Hường Tuấn 10 000   

194 14.09.2024 Тхань Ньит Л. 500   

195 14.09.2024 Hội đồng hương Hà Tĩnh 300 000   

196 14.09.2024 
Pham Dang Trung Nghia 
ITMO 

1 000   

197 14.09.2024 Tran Bao Linh 1 000   

198 14.09.2024 Chi bộ Dakuchaev 37 000   

199 14.09.2024 Hội cựu chiến binh Moskva 47 000   

200 14.09.2024 P.V.Quy ITMO 1 000   

201 14.09.2024 Truong KTQS tp Omsk 10 000   

202 15.09.2024 Hội bóng bàn tại Nga VRTT 20 000   

203 15.09.2024 Chi bộ Novosibirsk 500   

204 15.09.2024 BLD đội bóng Thái Bình 100 000   

205 15.09.2024 FC Friends 50 000   

206 15.09.2024 
Nguyen Thi Thuy Duong sv 
ITMO 

1 000   

207 15.09.2024 Hội NVN tại Ulyanovsk 175 000   

208 15.09.2024 Lê Lan Phuong 5 000   

209 16.09.2024 
Chợ ô tô phương bắc tp 
Upha 

300 000   

210 16.09.2024 Hội người Việt tại Volgagrad 200 000   

211 16.09.2024 Vũ Việt Ngọc Trung 1 000   



212 16.09.2024 В. Тхи Нгок 3 000   

213 16.09.2024 Hội đồng hương Thanh Hóa 253 000   

214 16.09.2024 
Cộng đồng người Việt 
St.Peterburg 

308 000   

215 17.09.2024 
Phạm Ngọc Hùng, cb 
Samara 

1 000   

216 17.09.2024 Hội người Việt ở Ulyanovsk 3 000   

217 18.09.2024 Nguyen Tai Dong 1 000   

218 18.09.2024 Н. Ван Лань 50 000   

219 18.09.2024 Hôi người Việt Ulyanovsk 15 000   

220 18.09.2024 ĐH Bách khoa St. Petersburg 39 000   

221 19.09.2024 Динь Ту Н. 3 000   

222 19.09.2024 Le Hoai Nam chi bo Lion 15 000   

223 20.09.2024 Pham Van Tu 1 000   

224 20.09.2024 CB LHS IRKUTSK 7 000   

225 20.09.2024 Hội đồng hương Hưng Yên 300 000   

226 20.09.2024 
Hội sv LETI - Y Dược 
St.Petersburg 

21 650   

227 21.09.2024 

Sinh viên các trường Nhạc 
viện, Hàng không Vũ trụ, 
Thiết kế, Viễn thông, Kiến 
trúc St. Petersburg 

5 000   

228 21.09.2024 Chi bộ Ryazan 10 900   

229 21.09.2024 Tran Trung Duc 1 000   

230 21.09.2024 Pham Cong Uan 1 000   

231 21.09.2024 
Học viên trường Vũ trụ quân 
sự 

21 375   

232 22.09.2024 Chi bộ HVHQ St. Petersburg 19 000   

233 22.09.2024 Chi bộ MISIS 11 500   

234 22.09.2024 Du học sinh Bộ Công an 30 000   

235 23.09.2024 Niệm phật đường Moskva 300 000   

236 25.09.2024 
Đỗ Minh Chánh, hội người 
Việt Krasnodar 

150 000   

237 26.09.2024 
Gia đình AC Trà Vượng 
(hàng vải) 

10 000  

Giao hữu bóng đá 
"Lan tỏa yêu 
thương" 
1.513.000 
RUB+100$+1 triệu 
VND 

238 26.09.2024 FC Phương Đông  20 000  

239 26.09.2024 AC Dũng Giang ( Xích Lô) 30 000  

240 26.09.2024 AC Đông Hòa (FC Friends) 10 000  

241 26.09.2024 Bác Phương 5 000  

242 26.09.2024 Bác Mười CCB 2 000  

243 26.09.2024 Sophia Hoàng Viết 1 000  

244 26.09.2024 Emilya Hoàng Viết 1 000  

245 26.09.2024 David Hoàng Viết 1 000  

246 26.09.2024 Victorya Hoàng Viết 1 000  

247 26.09.2024 FC Victotya  10 000 100 

248 26.09.2024 
Gia đình bên ngoại Hoàng 
Viết 

5 000  

249 26.09.2024 Gia đình AC Tâm My 5 000  

250 26.09.2024 Em Huy (Trang Tùng) 1 000  



251 26.09.2024 AC Công Hiền 5 000  

252 26.09.2024 Gia đình AC Dân Loan 10 000  

253 26.09.2024 Cháu Bốp Bi (Tùng Lampard) 1 000  

254 26.09.2024 
Cháu Kem (cháu Tùng 
Trang) 

1 000  

255 26.09.2024 
Gia đình AC Tin Hòa FC Anh 
Em 

5 000  

256 26.09.2024 FC Hưng Yên Moscow 50 000  

257 26.09.2024 Gia đình AC Dũng Na 10 000  

258 26.09.2024 Gia đình AC Quyên Valo 50 000  

259 26.09.2024 DV xe Anh Linh 50 000  

260 26.09.2024 FC Incentra 105 000  

261 26.09.2024 AC My Công FC Thanh Niên 5 000  

262 26.09.2024 Gia đình AC Trường Ngà 10 000  

263 26.09.2024 
Gia đình Thành Liên (FC Anh 
Em) 

5 000  

264 26.09.2024 FC Bắc Giang 20 000  

265 26.09.2024 Gia đình AC Hà Anh 88 10 000  

266 26.09.2024 FC Hải Dương Moscow 10 000  

267 26.09.2024 Gia đình AC Đức Anh 26-58 5 000  

268 26.09.2024 Ông bà Lưu Ngân 26-56 10 000  

269 26.09.2024  Ông bà Phê Luyến 26-07 10 000  

270 26.09.2024 
Gia đình em Lâm (FC Thanh 
Niên) 

10 000  

271 26.09.2024 Anh Đương (FC Thanh Niên) 10 000  

272 26.09.2024 
Gia đình Bình Bí 1D-94 
(Korpus A) 

10 000  

273 26.09.2024 AC Quang Việt (FC Anh Em) 5 000  

274 26.09.2024 AC Hậu Loan 2 000  

275 26.09.2024 Gia đình AC Hoàn Hương 10 000  

276 26.09.2024 Gia đình AC Dũng Bông 10 000  

277 26.09.2024 
Gia đình Tài Huyên(FC Anh 
Em) 

5 000  

278 26.09.2024 
FC Sông Lam Nghệ An 
Moscow 

30 000  

279 26.09.2024 Gia đình AC Phúc Bèng 10 000  

280 26.09.2024 
Gia đình AC Quý Thư 
Sadovod 

10 000  

281 26.09.2024 Cháu Ken 1 000  

282 26.09.2024 Cháu Hana 1 000  

283 26.09.2024 Gia đình AC Kiên Ngọc 20 000  

284 26.09.2024 AC Phong Hiến FC SLHT 5 000  

285 26.09.2024 
Giáo xứ Lăng Lăng Nam 
Định 

 
1 triệu 

vnd 

286 26.09.2024 
Gia đình AC Trí Liên FC Anh 
Em 

5 000  

287 26.09.2024 Cha Nguyên (Dòng Ngôi Lời) 10 000  

288 26.09.2024 
Gia đình AC Quang Nhung 
áo tắm 

30 000  

289 26.09.2024 
Gia đình Minh Phúc (FC 
Thanh Niên) 

50 000  



290 26.09.2024 Em Nghiệp FC Thanh Niên 5 000  

291 26.09.2024 Bảo Minh FC Thanh Niên 5 000  

292 26.09.2024 
Gia đình Nam Liên FC Thanh 
Niên 

20 000  

293 26.09.2024 Gia đình Tám 26-49 10 000  

294 26.09.2024 
Gia đình Nhanh Nguyệt FC 
Anh Em 

5 000  

295 26.09.2024 Khuyết danh 1 000  

296 26.09.2024 
Gia đình Dương Dũng FC 
Thanh Hóa 

10 000  

297 26.09.2024 Gia đình AC Thảo Râu 20 000  

298 26.09.2024 
Gia đình Tùng Trang  FC Anh 
Em 

5 000  

299 26.09.2024 
Gia đình Phương Hiên FC 
Anh Em 

5 000  

300 26.09.2024 Nhà hàng Sơn Hà 30 000  

301 26.09.2024 Nhà hàng Rồng Vàng 20 000  

302 26.09.2024 Bà Ngoại Tú Linh 2 000  

303 26.09.2024 
Khách của nhà hàng Rồng 
Vàng 

5 000  

304 26.09.2024 Cháu Kẹo 1 000  

305 26.09.2024 Đại diện người Việt Sadovod 20 000  

306 26.09.2024 AC Hiếu Hoài 1 000  

307 26.09.2024 Bá Thành FC Thanh Niên 10 000  

308 26.09.2024 
Gia đình AC Hoàng Tuấn FC 
Thanh Niên 

30 000  

309 26.09.2024 Gia đình AC Hùng Hến 20 000  

310 26.09.2024 Cháu Mozi 1 000  

311 26.09.2024 Gia đình AC Thế Lan 1-46 20 000  

312 26.09.2024 
Gia đình Lam Hường FC 
Thanh Niên 

10 000  

313 26.09.2024 
Gia đình AC Thương 25-34 
Sadovod 

20 000  

314 26.09.2024 
Gia đình chị Nhàn xưởng 
may 

10 000  

315 26.09.2024 Gia đình Đảm Trâm Anh 30 000  

316 26.09.2024 Thuận con FC Thanh Niên 5 000  

317 26.09.2024 AC Lam Tuyến 10 000  

318 26.09.2024 Công Nguyên FC Thanh Niên 5 000  

319 26.09.2024 Ban quản lý sân Novo 10 11 000  

320 26.09.2024 
Gia đình cô chú Hùng Ngà D-
53 

20 000  

321 26.09.2024 
Cán bộ nhân viên cty Anna 
Teresa 

117 000  

322 26.09.2024 
Gia đình Nguyễn Công Uông 
NĐ 

5 000  

323 26.09.2024 
Gia đình ông Hoàng Văn 
Công 

5 000  

324 26.09.2024 Gia đình Huy Tấn FC SLHT 5 000  

325 26.09.2024 Ngọc Huy FC Thanh Niên 5 000  

326 26.09.2024 Gia đình Dương Thanh 30 000  



327 26.09.2024 Ông Thiều CCB 2 000  

328 26.09.2024 
Gia đình Thuân Luyên xưởng 
may 

10 000  

329 26.09.2024 Gia đình cô chú Thám Lý 5 000  

330 26.09.2024 
Nguyễn Viết Toản FC Thanh 
Niên 

2 000  

331 26.09.2024 Huỳnh Lợi FC Thanh Niên 5 000  

332 26.09.2024 Gia đình AC Hữu Diện 26-69 10 000  

333 26.09.2024 Gia đình AC Công Hằng 30 000  

334 26.09.2024 
Gia đình Đức Hường 
Sadovod 

30 000  

335 26.09.2024 
Anh Trung nhà hàng Cửu 
Long 

10 000  

336 26.09.2024 
Gia đình Đăng Hòe Bắc 
Giang 

10 000  

337 26.09.2024 
Gia đình Dương Hà FC Anh 
Em 

5 000  

338 26.09.2024 Gia đình cô Hường Sâm 20 000  

339 26.09.2024 Gia đình AC Quyền Tôn 50 000  

340 26.09.2024 Gia đình AC Hiếu Hằng 20 000  

341 27.09.2024 Gia đình Thảo Linh Sadovod 10 000  

342 27.09.2024 Gia đình chị Vân 10 000  

343 27.09.2024 Trung 2 000  

344 30.09.2024 Gia đình AC Thương Dung 30 000  

345 30.09.2024 Em Trường Giang 10 000  

346 28.09.2024 Quyết Tâm và Quỳnh Lan 5 000   

347 30.09.2024 
Hội đồng hương Thanh Hóa 
đợt 2 

35 000   

348 30.09.2024 
Công ty Mareven Food 
Central 

 1 000  

 


